[bookmark: _GoBack]Danh sách các loại ngũ cốc (bao gồm hạt và củ, hạt có dầu) và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật được phép nhập khẩu và các quốc gia hoặc khu vực xuất khẩu của chúng
	kiểu
	kiểu
	Quốc gia hoặc khu vực xuất khẩu

	Hạt và ngũ cốc, hạt có dầu
	đậu nành
	Canada, Uruguay, Nga, Ukraine, Ethiopia, Kazakhstan, Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Bolivia, Benin, Tanzania, Kyrgyzstan, Malawi, Nam Phi, Zambia

	
	hạt cải dầu
	Canada, Úc, Mông Cổ, Nga, Kazakhstan

	
	lúa mì
	Úc, Canada, Kazakhstan, Hungary, Serbia, Mông Cổ, Nga, Pháp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Argentina

	
	ngô
	Thái Lan, Lào, Argentina, Nga, Ukraine, Bulgaria, Brazil, Campuchia, Nam Phi, Hungary, Hoa Kỳ, Peru (chỉ ngô lớn), Kazakhstan, Mexico, Uruguay, Serbia, Myanmar, Kyrgyzstan

	
	lúa mạch
	Úc, Canada, Đan Mạch, Argentina, Mông Cổ, Ukraine, Phần Lan, Uruguay, Vương quốc Anh, Pháp, Kazakhstan, Nga, Hoa Kỳ

	
	lúa
	Nga

	
	cao lương
	Myanmar, Hoa Kỳ, Úc, Argentina, Nigeria (để nuôi), Mexico, Uruguay

	
	Đậu Hà Lan khô
	Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Hungary, Vương quốc Anh, Myanmar, Ấn Độ, Nam Phi, Malawi, Argentina, Canada, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc, Bỉ (để làm thức ăn), Nhật Bản (để làm thức ăn), Việt Nam (để làm thức ăn), Nga (để làm thực phẩm), Kazakhstan (để làm thực phẩm)

	
	yến mạch
	Nga, Phần Lan, Hoa Kỳ, Úc, Malaysia, Vương quốc Anh

	
	đậu phộng
	Argentina, Ethiopia, Brazil, Malawi, Hoa Kỳ, Myanmar, Nigeria, Senegal, Sudan, Uzbekistan, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Chad, Đài Loan, Trung Quốc

	
	kê
	Kyrgyzstan, Ghana, Myanmar

	
	Kê
	Nga

	
	Vừng
	Ai Cập, Ethiopia, Pakistan, Paraguay, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Bắc Triều Tiên, Togo, Eritrea, Gambia, Djibouti, Ghana, Campuchia, Cameroon, Kenya, Lào, Mali, Hoa Kỳ, Bangladesh, Myanmar, Mozambique, Mexico, Niger, Nigeria, Nhật Bản, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Somalia, Thái Lan, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ, Guatemala, Venezuela, Uganda, Uzbekistan, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Chad, Đài Loan, Trung Quốc

	
	Đậu trắng khô
	Myanmar

	
	đậu trắng khô
	Nhật Bản, Ý

	
	đậu lăng khô
	Pháp, Hoa Kỳ, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ

	
	Đậu lăng
	Kazakhstan

	
	Đậu tằm khô
	Myanmar

	
	Đậu đỏ khô
	Bắc Triều Tiên, Myanmar, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Lào

	
	Đậu gạo khô
	Myanmar

	
	Đậu guar khô
	Pakistan, Ấn Độ

	
	Đậu đen khô
	Myanmar, Thái Lan, Ethiopia

	
	Đậu thận đỏ khô
	Hoa Kỳ, Myanmar, Thái Lan

	
	Đậu mắt đen khô
	Pakistan, Hoa Kỳ, Myanmar, Ấn Độ

	
	Carob khô
	Hoa Kỳ

	
	Đậu xanh khô
	Ethiopia, Uzbekistan, Úc, Đan Mạch, Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam

	
	Đậu mắt đen khô
	Hoa Kỳ, Myanmar

	
	đậu gà khô
	Pháp, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Ấn Độ, Uzbekistan

	
	đậu thận
	Ethiopia, Bắc Triều Tiên, Costa Rica, Kyrgyzstan, Canada, Hoa Kỳ, Myanmar, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan, Ấn Độ , Ba Lan

	
	Đậu trân châu khô
	Myanmar

	
	đậu tre khô
	Myanmar

	
	Đậu Hà Lan khô
	Ghana, Nigeria

	
	Đậu bồ câu
	Mozambique

	
	kê
	Đan Mạch, Lào, Myanmar, Nhật Bản, Thái Lan

	
	lúa hoang
	Canada

	
	Nước mắt của Gióp
	Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Hà Lan

	
	Hạt giống cỏ Canary (không dùng để làm hạt giống)
	Canada

	
	hạt diêm mạch
	Bolivia, Peru, Colombia

	
	kiều mạch
	Nga, Myanmar, Nhật Bản

	
	hạt nho đen
	Ba Lan, New Zealand, Vương quốc Anh

	
	Hạt cây rum
	Kazakhstan, Ấn Độ

	
	hạt mù tạt
	Bỉ, Đức, Canada, Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ

	
	Hạt hướng dương (hạt nhân)
	Argentina, Bulgaria, Nga, Kazakhstan, Hoa Kỳ

	
	Hạt giống cây lưu ly
	Ba Lan, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Chile

	
	hạt bông
	Úc, Pakistan, Hoa Kỳ, Myanmar, Ấn Độ

	
	Bơ hạt mỡ
	Togo, Ghana, Sierra Leone

	
	hạt nho
	Úc, Pháp, Uzbekistan, Ý

	
	hạt chia
	Mexico

	
	Hạt tía tô
	Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc

	
	hạt lanh
	Ethiopia, Úc, Nga, Pháp, Kazakhstan, Hà Lan, Canada, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ

	
	Quả cọ dầu và nhân cọ dầu
	Ethiopia, Bắc Triều Tiên, Đức, Hoa Kỳ, Myanmar, Việt Nam

	
	Hạt hoa anh thảo
	Bắc Triều Tiên, Hà Lan, New Zealand

	
	Quả cọ và nhân cọ
	Hoa Kỳ

	cây trồng củ
	Sắn khô (lát)
	Campuchia, Lào, Tanzania, Ghana, Madagascar, Nigeria, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam

	
	khoai tây
	Hoa Kỳ

	
	khoai lang
	Lào, Việt Nam

	Thức ăn và nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc thực vật (bã thức ăn, cám, v.v.)



	bột đậu nành
	Hàn Quốc (bột đậu nành lên men), Đài Loan (bột đậu nành ép đùn lên men), Nga (bột/bánh), Argentina, Belarus, Brazil, Zambia, Kazakhstan (bột/bánh)

	
	bột hạt cải dầu
	Kazakhstan, Pakistan, UAE, Nhật Bản, Ethiopia, Úc, Canada, Ấn Độ, Nga (bữa ăn/bánh), Ukraine (bữa ăn/bánh), Belarus

	
	hạt chưng cất ngô
	Hoa Kỳ, Bulgaria

	
	bột hạt hướng dương
	Ukraina, Bulgaria, Nga (bữa ăn/bánh), Kazakhstan (bữa ăn/bánh), Tanzania (bữa ăn/bánh)

	
	bột đậu phộng
	Sudan

	
	bã củ cải đường
	Ukraina, Hoa Kỳ, Ai Cập, Nga, Belarus, Đức, Serbia

	
	Bột cám gạo (bánh)
	Thái Lan

	
	Bột hạt cọ
	Thái Lan (bữa/bánh), Indonesia, Malaysia

	
	bột hạt lanh
	Kazakhstan (bữa ăn/bánh ngọt)

	
	Bột hạt cây rum
	Kazakhstan (bữa ăn/bánh ngọt)

	
	Bột mỡ cọ
	Indonesia, Malaysia

	
	bột hạt bông
	Tanzania (bột/vỏ), Brazil

	
	bột dừa
	Indonesia, Philippines, Quần đảo Solomon

	
	tương ớt
	Ấn Độ

	
	Bột ô liu
	Tây ban nha

	
	Hạt vỏ hạnh nhân
	Hoa Kỳ

	
	cám gạo
	Việt Nam, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha

	
	cám lúa mì
	Kazakhstan, Mông Cổ, Pháp, Serbia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Úc, Indonesia

	
	Bã sắn
	Lào, Campuchia, Thái Lan

	
	Thức ăn bột mì
	Kazakhstan

	
	Thức ăn bột lúa mạch
	Kazakhstan

	
	Các sản phẩm khác (chế biến sâu)
	Đan Mạch (protein đậu nành), Hoa Kỳ (protein peroxidase), Brazil (protein đậu nành), Brazil (hạt sợi màu cam)

	
	Cỏ linh lăng
	Bulgaria (bao gồm cả viên nén), Romania, Tây Ban Nha (bao gồm cả viên nén), Kazakhstan (bao gồm cả viên nén), Sudan, Argentina, Canada, Hoa Kỳ (bao gồm cả kiện cỏ khô và viên nén), Nam Phi, Ý (bao gồm cả viên nén), Nga (bao gồm cả viên nén)

	
	Cỏ yến mạch
	Úc, Tây Ban Nha

	
	Timothy
	Canada, Hoa Kỳ

	
	Thức ăn tự nhiên
	Lithuania (ủ chua), Nepal (ủ chua), Mông Cổ

	
	Cỏ đuôi hổ
	Pakistan

	khác
	Cỏ thạch agar-agar
	Việt Nam, Indonesia

	
	Stevia
	Rwanda, Zambia, Kenya
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